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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP CHỒI 1. 
GVCN: Nguyễn Thị Bích Liên – Nguyễn Thị Tư Trang
Năm học: 2023 - 2024
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GHI CHÚ

	
	
	NAM
	NỮ
	

	1
	Nguyễn Hồ Tuệ An
	 
	04/8/2019
	

	2
	Nguyễn Ngọc Minh Châu
	 
	29/08/2019
	

	3
	Bùi Hải Đăng
	24/09/2019
	 
	

	4
	Đinh Võ Hải Đăng
	'14/10/2019
	 
	

	5
	Nguyễn Thanh Hà
	 
	01/06/2019
	

	6
	Nguyễn Phúc Hưng
	19/11/2019
	 
	

	7
	Đặng Minh Hoàng
	15/05/2019
	 
	

	8
	Đinh Minh Khang
	09/02/2019
	 
	

	9
	Hoàng Minh Khang
	'17/9/2019
	 
	

	10
	Nguyễn Phúc Duy Khang
	01/03/2019
	 
	

	11
	Chu Đăng Khôi
	28/08/2019
	 
	

	12
	Nguyễn Phan Tuệ Lâm
	 
	08/08/2019
	

	13
	Phạm Minh Phương Linh
	 
	29/1/2019
	

	14
	Trần Anh Ngọc Minh
	 
	29/10/2019
	

	15
	Bùi Hải Nam
	24/09/2019
	 
	

	16
	Phạm Yến Ngọc
	 
	28/10/2019
	

	17
	Bùi Minh Nhật
	19/07/2019
	 
	

	18
	Ngô Châu Ngọc Nhi
	 
	01/09/2019
	

	19
	Nguyễn Trần Quốc Nguyên
	24/10/2019
	 
	

	20
	Nguyễn Minh Quang
	15/05/2019
	 
	

	21
	[bookmark: _GoBack]Trang Gia Phát
	'30/7/2019
	 
	

	22
	Lê Tấn Thành
	31/05/2019
	 
	

	23
	Nguyễn Thủy Tiên
	 
	12/2/2019
	

	24
	Trần Nguyễn Xuân Trúc
	 
	16/06/2019
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	



									HIỆU TRƯỞNG
									       ( Đã ký)

          Nguyễn Bảo Dung
